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Số 

báo 

danh

Mã sv Họ và tên Tên lớp Tên tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 1 02250329 Mai Kim Anh CH34 CĐHA P.101-HĐD 08h30

2 2 02250575 Lê Hoàng Đạt CH34 CĐHA P.101-HĐD 08h30

3 3 02250679 Nguyễn Phú Hưng CH34 CĐHA P.101-HĐD 08h30

4 4 02250563 Đào Hải Long CH34 CĐHA P.101-HĐD 08h30

5 5 02250354 Bùi Công Nguyên CH34 CĐHA P.101-HĐD 08h30

6 6 02250245 Đặng Duy Anh CH34 CĐHA P.101-HĐD 08h30

7 7 02250431 Triệu Đức Nhật Anh CH34 CĐHA P.101-HĐD 08h30

8 8 02250402 Triệu Tâm Anh CH34 CĐHA P.101-HĐD 08h30

9 9 02250603 Trịnh Thị Phương Anh CH34 CĐHA P.101-HĐD 08h30

10 10 02250553 Nguyễn Thị Khánh Bảo CH34 CĐHA P.101-HĐD 08h30

11 11 02250832 Hoàng Thị Cảnh CH34 CĐHA P.101-HĐD 08h30

12 12 02250277 Nguyễn Trung Đức CH34 CĐHA P.101-HĐD 08h30

13 13 02250616 Hoàng Dũng CH34 CĐHA P.101-HĐD 08h30

14 14 02250939 Nguyễn Thị Hà CH34 CĐHA P.101-HĐD 08h30

15 15 02250562 Nguyễn Thái Học CH34 CĐHA P.101-HĐD 08h30

16 16 02250100 Phạm Quang Huy CH34 CĐHA P.101-HĐD 08h30

17 17 02250194 Trần Thu Huyền CH34 CĐHA P.101-HĐD 08h30

18 18 02250358 Nguyễn Bá Khởi CH34 CĐHA P.101-HĐD 08h30

19 19 02250092 Đặng Văn Phượng CH34 CĐHA P.101-HĐD 08h30

20 20 02250368 Nguyễn Minh Thảo CH34 CĐHA P.101-HĐD 08h30

21 21 02250566 Nguyễn Thị Phương Thảo CH34 CĐHA P.101-HĐD 08h30

22 22 02250169 Giang Thị Thuỷ CH34 CĐHA P.101-HĐD 08h30

23 23 02250132 Phạm Nhật Tùng CH34 CĐHA P.101-HĐD 08h30

24 24 02250645 Nguyễn Thị Hương Giang CH34 Da liễu P.103-HĐD 08h30

25 25 02250444 Đào Nhất Quỳnh CH34 Da liễu P.103-HĐD 08h30

26 26 02250463 Đặng Văn An CH34 Da liễu P.103-HĐD 08h30

27 27 02250178 Trần Thị Yến Chi CH34 Da liễu P.103-HĐD 08h30

           Trình diện thẻ sinh viên trước khi vào phòng thi

2. Địa điểm: Giảng Đường
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28 28 02250522 Lê Mạnh Cường CH34 Da liễu P.103-HĐD 08h30

29 29 02250881 Bùi Minh Đức CH34 Da liễu P.103-HĐD 08h30

30 30 02250718 Nguyễn Thị Phương Dung CH34 Da liễu P.103-HĐD 08h30

31 31 02250207 Lê Thùy Dương CH34 Da liễu P.103-HĐD 08h30

32 32 02250671 Nguyễn Hương Giang CH34 Da liễu P.103-HĐD 08h30

33 33 02250206 Nguyễn Thị Hà CH34 Da liễu P.103-HĐD 08h30

34 34 02250612 Đoàn Thị Thu Hiền CH34 Da liễu P.103-HĐD 08h30

35 35 02250099 Bùi Văn Khánh CH34 Da liễu P.103-HĐD 08h30

36 36 02251005 Phạm Sao Mai CH34 Da liễu P.103-HĐD 08h30

37 37 02251146 Hà Thị Kiều Oanh CH34 Da liễu P.103-HĐD 08h30

38 38 02250181 Trần Thục Phương CH34 Da liễu P.103-HĐD 08h30

39 39 02250704 Vũ Thị Mai Quyên CH34 Da liễu P.103-HĐD 08h30

40 40 02250379 Lê Viết Quyền CH34 Da liễu P.103-HĐD 08h30

41 41 02250382 Trần Thị Hương Quỳnh CH34 Da liễu P.103-HĐD 08h30

42 42 02250652 Nguyễn Thị Thu CH34 Da liễu P.103-HĐD 08h30

43 43 02250995 Phạm Thị Hoài Thương CH34 Da liễu P.103-HĐD 08h30

44 44 02250389 Đỗ Thị Thu Trang CH34 Da liễu P.103-HĐD 08h30

45 45 02250609 Hoàng Thu Trang CH34 Da liễu P.103-HĐD 08h30

46 46 02250981 Nguyễn Thị Quỳnh Trang CH34 Da liễu P.103-HĐD 08h30

47 47 02250447 Nguyễn Thị Thuỳ Trang CH34 Da liễu P.201A-B3M 08h30

48 48 02250944 Phạm Thị Thúy Vân CH34 Da liễu P.201A-B3M 08h30

49 49 02250143 Nguyễn Đức Đại CH34 GMHS P.201A-B3M 08h30

50 50 02250942 Lê Ngọc Thu Cúc CH34 GMHS P.201A-B3M 08h30

51 51 02251013 Hoàng Văn Độ CH34 GMHS P.201A-B3M 08h30

52 52 02250299 Nguyễn Anh Đức CH34 GMHS P.201A-B3M 08h30

53 53 02250087 Nguyễn Đình Dũng CH34 GMHS P.201A-B3M 08h30

54 54 02250970 Nguyễn Trung Dũng CH34 GMHS P.201A-B3M 08h30

55 55 02250982 Nguyễn Đức Hoàng CH34 GMHS P.201A-B3M 08h30

56 56 02250702 Trần Thị Huệ CH34 GMHS P.201A-B3M 08h30

57 57 02250311 Đặng Phương Khanh CH34 GMHS P.201A-B3M 08h30

58 58 02250246 Nguyễn Quốc Khánh CH34 GMHS P.201A-B3M 08h30

59 59 02250230 Phùng Đức Lâm CH34 GMHS P.201A-B3M 08h30

60 60 02250542 Trần Giang Nam CH34 GMHS P.201A-B3M 08h30

61 61 02250801 Đỗ Thị Nga CH34 GMHS P.201A-B3M 08h30

62 62 02250754 Nguyễn Đoàn Bích Ngọc CH34 GMHS P.201A-B3M 08h30

63 63 02250773 Hồ Việt Ninh CH34 GMHS P.201A-B3M 08h30

64 64 02250152 Tăng Thị Hương Sen CH34 GMHS P.201A-B3M 08h30



65 65 02250224 Đường Văn Sơn CH34 GMHS P.201A-B3M 08h30

66 66 02250723 Nguyễn Duy Thiện CH34 GMHS P.201A-B3M 08h30

67 67 02251011 Nguyễn Thị Thùy CH34 GMHS P.201A-B3M 08h30

68 68 02250508 Nguyễn Thị Kiều Trinh CH34 GMHS P.201A-B3M 08h30

69 69 02250681 Lê Văn Trung CH34 GMHS P.201B-B3M 08h30

70 70 02250741 Nông Văn Tú CH34 GMHS P.201B-B3M 08h30

71 71 02250477 Đào Xuân Dũng CH34 HSCC &CĐ P.201B-B3M 08h30

72 72 02250364 Nguyễn Thị Ly CH34 HSCC &CĐ P.201B-B3M 08h30

73 73 02250044 Nguyễn Thị Huyền Anh CH34 HSCC &CĐ P.201B-B3M 08h30

74 74 02250688 Lương Minh Đạo CH34 HSCC &CĐ P.201B-B3M 08h30

75 75 02250241 Đào Ánh Dương CH34 HSCC &CĐ P.201B-B3M 08h30

76 76 02250673 Phạm Văn Duy CH34 HSCC &CĐ P.201B-B3M 08h30

77 77 02250187 Trần Văn Giáp CH34 HSCC &CĐ P.201B-B3M 08h30

78 78 02250353 Nguyễn Hoàng Hải CH34 HSCC &CĐ P.201B-B3M 08h30

79 79 02250763 Trần Minh Hoàng CH34 HSCC &CĐ P.201B-B3M 08h30

80 80 02250840 Phạm Thị Huyền CH34 HSCC &CĐ P.201B-B3M 08h30

81 81 02250121 Bùi Minh Khánh CH34 HSCC &CĐ P.201B-B3M 08h30

82 82 02250118 Nguyễn Ngọc Chi Lan CH34 HSCC &CĐ P.201B-B3M 08h30

83 83 02250019 Bùi Duy Luận CH34 HSCC &CĐ P.201B-B3M 08h30

84 84 02250285 Trần Thị Yến Ly CH34 HSCC &CĐ P.201B-B3M 08h30

85 85 02250193 Trần Thị Lý CH34 HSCC &CĐ P.201B-B3M 08h30

86 86 02250601 Dương Đức Ngọc CH34 HSCC &CĐ P.201B-B3M 08h30

87 87 02250796 Nguyễn Đức Nhân CH34 HSCC &CĐ P.201B-B3M 08h30

88 88 02250034 Đỗ Văn Nhật CH34 HSCC &CĐ P.201B-B3M 08h30

89 89 02250983 Nguyễn Thị Sính CH34 HSCC &CĐ P.201B-B3M 08h30

90 90 02250879 Hoàng Văn Tâm CH34 HSCC &CĐ P.201B-B3M 08h30

91 91 02250175 Nguyễn Văn Thắng CH34 HSCC &CĐ P.202A-B3M 08h30

92 92 02250643 Phạm Hồng Tiến CH34 HSCC &CĐ P.202A-B3M 08h30

93 93 02250397 Hoàng Công Tuấn CH34 HSCC &CĐ P.202A-B3M 08h30

94 94 02250526 Lê Văn Tuấn CH34 HSCC &CĐ P.202A-B3M 08h30

95 95 02250304 Trần Thị Tuyến CH34 HSCC &CĐ P.202A-B3M 08h30

96 96 01250023 Đoàn Đức Nhân NCS44 HSCC &CĐ P.202A-B3M 08h30 NCS44

97 97 02250319 Trần Thu Hà CH34 HH - TM P.202A-B3M 08h30

98 98 02250692 Phan Thị Hoa Cúc CH34 HH - TM P.202A-B3M 08h30

99 99 02250443 Dương Thu Hằng CH34 HH - TM P.202A-B3M 08h30

100 100 02250565 Hoàng Thị Thùy Linh CH34 HH - TM P.202A-B3M 08h30

101 101 02250220 Nguyễn Thị Nguyên CH34 HH - TM P.202A-B3M 08h30



102 102 02250209 Triệu Thị Phượng CH34 HH - TM P.202A-B3M 08h30

103 103 02251147 Trần Việt Thắng CH34 Ngoại khoa P.202A-B3M 08h30

104 104 02251166 Tống Việt Trung CH34 Ngoại khoa P.202A-B3M 08h30

105 105 02250009 Lê Thạc An CH34 Ngoại khoa P.202A-B3M 08h30

106 106 02250323 Nguyễn Hữu An CH34 Ngoại khoa P.202A-B3M 08h30

107 107 02250507 Lê Tuấn Anh CH34 Ngoại khoa P.202A-B3M 08h30

108 108 02250721 Nguyễn Thị Lan Anh CH34 Ngoại khoa P.202A-B3M 08h30

109 109 02250330 Nguyễn Hồng Ánh CH34 Ngoại khoa P.202A-B3M 08h30

110 110 02250819 Bùi Đình Bính CH34 Ngoại khoa P.202A-B3M 08h30

111 111 02250884 Hoàng Văn Châu CH34 Ngoại khoa P.202A-B3M 08h30

112 112 02250416 Lưu Đình Thành Chung CH34 Ngoại khoa P.202A-B3M 08h30

113 113 02250663 Hà Mạnh Cường CH34 Ngoại khoa P.202B-B3M 08h30

114 114 02250541 Lê Quốc Cường CH34 Ngoại khoa P.202B-B3M 08h30

115 115 02250212 Hoàng Quang Định CH34 Ngoại khoa P.202B-B3M 08h30

116 116 02250137 Nguyễn Văn Dương CH34 Ngoại khoa P.202B-B3M 08h30

117 117 02250438 Nguyễn Vũ Hoàng Dương CH34 Ngoại khoa P.202B-B3M 08h30

118 118 02250360 Hồ Sỹ Duy CH34 Ngoại khoa P.202B-B3M 08h30

119 119 02250049 Nguyễn Trường Giang CH34 Ngoại khoa P.202B-B3M 08h30

120 120 02250837 Đỗ Đình Hà CH34 Ngoại khoa P.202B-B3M 08h30

121 121 02250196 Nguyễn Ngọc Hải CH34 Ngoại khoa P.202B-B3M 08h30

122 122 02250726 Trương Văn Hải CH34 Ngoại khoa P.202B-B3M 08h30

123 123 02250684 Hà Quang Hiệp CH34 Ngoại khoa P.202B-B3M 08h30

124 124 02251127 Nguyễn Phúc Hiệp CH34 Ngoại khoa P.202B-B3M 08h30

125 125 02250815 Trần Thế Hòa CH34 Ngoại khoa P.202B-B3M 08h30

126 126 02250272 Nguyễn Thị Quỳnh Hợp CH34 Ngoại khoa P.202B-B3M 08h30

127 127 02251101 Đào Ngọc Việt Hùng CH34 Ngoại khoa P.202B-B3M 08h30

128 128 02250511 Nguyễn Quang Hùng CH34 Ngoại khoa P.202B-B3M 08h30

129 129 02250638 Nguyễn Xuân Hưng CH34 Ngoại khoa P.202B-B3M 08h30

130 130 02250161 Phạm Quỳnh Hương CH34 Ngoại khoa P.202B-B3M 08h30

131 131 02250197 Lê Minh Huy CH34 Ngoại khoa P.202B-B3M 08h30

132 132 02250244 Nguyễn Văn Huy CH34 Ngoại khoa P.202B-B3M 08h30

133 133 02250720 Trần Văn Khương CH34 Ngoại khoa P.202B-B3M 08h30

134 134 02250954 Mai Trung Kiên CH34 Ngoại khoa P.202B-B3M 08h30

135 135 02250620 Dương Ngọc Lâm CH34 Ngoại khoa P.301A-B3M 08h30

136 136 02250040 Ngô Tùng Lâm CH34 Ngoại khoa P.301A-B3M 08h30

137 137 02250069 Vũ Thành Lâm CH34 Ngoại khoa P.301A-B3M 08h30

138 138 02250666 Lý Đình Long CH34 Ngoại khoa P.301A-B3M 08h30



139 139 02250938 Lê Thành Nam CH34 Ngoại khoa P.301A-B3M 08h30

140 140 02250940 Nguyễn Phương Nam CH34 Ngoại khoa P.301A-B3M 08h30

141 141 02250557 Nguyễn Phương Nam CH34 Ngoại khoa P.301A-B3M 08h30

142 142 02250164 Phùng Hà Nam CH34 Ngoại khoa P.301A-B3M 08h30

143 143 02250292 Trần Đình Nam CH34 Ngoại khoa P.301A-B3M 08h30

144 144 02250812 Vũ Đức Ngọc CH34 Ngoại khoa P.301A-B3M 08h30

145 145 02250994 Hoàng Xuân Phong CH34 Ngoại khoa P.301A-B3M 08h30

146 146 02250700 Trương Quốc Phong CH34 Ngoại khoa P.301A-B3M 08h30 Hoãn thi

147 147 02250803 Cà Văn Phú CH34 Ngoại khoa P.301A-B3M 08h30

148 148 02250174 Nguyễn Hoàng Sơn CH34 Ngoại khoa P.301A-B3M 08h30

149 149 02250662 Nguyễn Hồng Sơn CH34 Ngoại khoa P.301A-B3M 08h30

150 150 02250556 Lê Quang Tâm CH34 Ngoại khoa P.301A-B3M 08h30

151 151 02250696 Nguyễn Công Tiến CH34 Ngoại khoa P.301A-B3M 08h30

152 152 02250592 Phan Trọng Trịnh CH34 Ngoại khoa P.301A-B3M 08h30

153 153 02250683 Nguyễn Xuân Trường CH34 Ngoại khoa P.301A-B3M 08h30

154 154 02250101 Tạ Xuân Trường CH34 Ngoại khoa P.301A-B3M 08h30

155 155 02250559 Bùi Văn Tứ CH34 Ngoại khoa P.301A-B3M 08h30

156 156 02250658 Chu Mạnh Tuấn CH34 Ngoại khoa P.301A-B3M 08h30

157 157 02250214 Nguyễn Văn Tuấn CH34 Ngoại khoa P.301B-B3M 08h30

158 158 02251009 Bế Vân Vũ CH34 Ngoại khoa P.301B-B3M 08h30

159 159 02250328 Lê Anh Tùng CH34 Nhãn khoa P.301B-B3M 08h30

160 160 02250184 Trần Thị Lan Anh CH34 Nhãn khoa P.301B-B3M 08h30

161 161 02250686 Dương Thị Chi CH34 Nhãn khoa P.301B-B3M 08h30

162 162 02250089 Lê Thị Ngọc Diệp CH34 Nhãn khoa P.301B-B3M 08h30

163 163 02250925 Nguyễn Thị Dung CH34 Nhãn khoa P.301B-B3M 08h30

164 164 02250371 Nguyễn Thị Quỳnh Giao CH34 Nhãn khoa P.301B-B3M 08h30

165 165 02250953 Nguyễn Thanh Hà CH34 Nhãn khoa P.301B-B3M 08h30

166 166 02250234 Vũ Ngọc Hà CH34 Nhãn khoa P.301B-B3M 08h30

167 167 02250691 Đặng Thị Nhật Lệ CH34 Nhãn khoa P.301B-B3M 08h30

168 168 02250753 Hà Thị Linh CH34 Nhãn khoa P.301B-B3M 08h30

169 169 02250428 Khổng Mỹ Linh CH34 Nhãn khoa P.301B-B3M 08h30

170 170 02250032 Nguyễn Tuấn Minh CH34 Nhãn khoa P.301B-B3M 08h30

171 171 02250695 Trần Thị Như Ngọc CH34 Nhãn khoa P.301B-B3M 08h30

172 172 02250203 Nguyễn Hanh Phước CH34 Nhãn khoa P.301B-B3M 08h30

173 173 02250836 Nguyễn Ngọc Quý CH34 Nhãn khoa P.301B-B3M 08h30

174 174 02251028 Lê Hoàng Sơn CH34 Nhãn khoa P.301B-B3M 08h30

175 175 02250635 Lê Thanh Sơn CH34 Nhãn khoa P.301B-B3M 08h30



176 176 02250198 Nguyễn Thị Thu Uyên CH34 Nhãn khoa P.301B-B3M 08h30

177 177 02250342 Nguyễn Cảnh Vinh CH34 Nhãn khoa P.301B-B3M 08h30

178 178 02251086 Lê Anh Huy CH34 PTTH, TTTM P.301B-B3M 08h30

179 179 02250250 Nguyễn Lê An CH34 PTTH, TTTM P.302A-B3M 08h30

180 180 02250036 Trương Thanh Cương CH34 PTTH, TTTM P.302A-B3M 08h30

181 181 02250734 Ngô Văn Duy CH34 PTTH, TTTM P.302A-B3M 08h30

182 182 02250125 Đỗ Thế Mạnh CH34 PTTH, TTTM P.302A-B3M 08h30

183 183 02250276 Lê Phương Thảo CH34 PTTH, TTTM P.302A-B3M 08h30

184 184 02250510 Lê Việt Cường CH34 Thần kinh P.302A-B3M 08h30

185 185 02250350 Ngô Thị Thùy Dung CH34 Thần kinh P.302A-B3M 08h30

186 186 02250503 Lê Thị Hà CH34 Thần kinh P.302A-B3M 08h30

187 187 02250321 Vũ Thị Hà CH34 Thần kinh P.302A-B3M 08h30

188 188 02250841 Nguyễn Thị Nhung CH34 Thần kinh P.302A-B3M 08h30

189 189 02250050 Tạ Minh Phương CH34 Thần kinh P.302A-B3M 08h30

190 190 02250843 Bùi Thị Phương Thảo CH34 Thần kinh P.302A-B3M 08h30

191 191 02250429 Lê Võ Gia Huy CH34 RHM P.302A-B3M 08h30

192 192 02250185 Phạm Thùy Linh CH34 RHM P.302A-B3M 08h30

193 193 02251055 Phan Thuỳ Linh CH34 RHM P.302A-B3M 08h30

194 194 02250186 Chử Tiến Mạnh CH34 RHM P.302A-B3M 08h30

195 195 02250606 Trần Hồng Ngọc CH34 RHM P.302A-B3M 08h30

196 196 02250254 Đào Hồng Nhung CH34 RHM P.302A-B3M 08h30

197 197 02250153 Nguyễn Thị Huyền Trang CH34 RHM P.302A-B3M 08h30

198 198 02250395 Phạm Thị Lan Anh CH34 RHM P.302A-B3M 08h30

199 199 02250973 Phạm Đình Đức CH34 RHM P.302A-B3M 08h30

200 200 02250857 Hồ Thị Minh Hạ CH34 RHM P.302A-B3M 08h30

201 201 02250289 Lê Thị Minh Hằng CH34 RHM P.302B-B3M 08h30

202 202 02250957 Dương Văn Hậu CH34 RHM P.302B-B3M 08h30

203 203 02250769 Phạm Việt Hùng CH34 RHM P.302B-B3M 08h30

204 204 02251111 Trần Thu Huyền CH34 RHM P.302B-B3M 08h30

205 205 02250532 Nguyễn Thành Lâm CH34 RHM P.302B-B3M 08h30

206 206 02251041 Phan Thành Luân CH34 RHM P.302B-B3M 08h30

207 207 02251080 Nguyễn Thị Năm CH34 RHM P.302B-B3M 08h30

208 208 02250162 Nguyễn Thị Thanh Nga CH34 RHM P.302B-B3M 08h30

209 209 02250955 Nguyễn Minh Ngọc CH34 RHM P.302B-B3M 08h30

210 210 02250411 Trần Thị Bích Ngọc CH34 RHM P.302B-B3M 08h30

211 211 02250487 Nguyễn Yến Nhi CH34 RHM P.302B-B3M 08h30

212 212 02250935 Trần Thu Nhung CH34 RHM P.302B-B3M 08h30



213 213 02250910 Triệu Thanh Như CH34 RHM P.302B-B3M 08h30

214 214 02250728 Đoàn Đức Tiến CH34 RHM P.302B-B3M 08h30

215 215 02250172 Ngô Nguyên Tuấn CH34 RHM P.302B-B3M 08h30

216 216 02250306 Hoàng Nguyễn Hương Thảo CH34 RHM P.302B-B3M 08h30

217 217 02250460 Vương Phương Thảo CH34 RHM P.302B-B3M 08h30

218 218 02250418 Nguyễn Thị Bích Thảo CH34 RHM P.302B-B3M 08h30

219 219 02250822 Lê Quang Thiện CH34 RHM P.302B-B3M 08h30

220 220 02250677 Phạm Minh Trí CH34 RHM P.302B-B3M 08h30

221 221 01250041 Nguyễn Thị Minh Huyền NCS44 RHM P.302B-B3M 08h30 NCS44

222 222 01250275 Nguyễn Tuấn Anh NCS44 RHM P.302B-B3M 08h30 NCS44


